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Tổng cộng 800 32.097 34.222 2.125 191

I Nhóm 1

1 Hà Đông 46 1.449 2.079 630 69,70% 139 1.588 76,38%

2 Hoàng Mai 22 1.178 1.552 374 75,90% 42 1.220 78,61%

3 Thanh Xuân 19 666 852 186 78,21% 10 676 79,38%

II Nhóm 2

1 Nam Từ Liêm 13 926 1.085 159 85,35% 0 926 85,35%

2 Bắc Từ Liêm 22 840 978 138 85,89% 0 840 85,89%

3 Long Biên 37 1.143 1.325 182 86,26% 0 1.143 86,26%

4 Cầu Giấy 18 746 842 96 88,60% 0 746 88,60%

5 Mê Linh 23 1.093 1.201 108 91,00% 0 1.093 91,00%

6 Đông Anh 37 1.722 1.817 95 94,77% 0 1.722 94,77%

7 Chương Mỹ 36 1.324 1.395 71 94,91% 0 1.324 94,91%

8 Đống Đa 27 760 812 52 93,60% 0 760 93,60%

9 Ba Vì 41 1.632 1.681 49 97,11% 0 1.632 97,11%

10 Tây Hồ 10 443 487 44 90,97% 0 443 90,97%

11 Quốc Oai 29 1.182 1.222 40 96,74% 0 1.182 96,74%

12 Thanh Trì 32 1.293 1.324 31 97,66% 0 1.293 97,66%

13 Phúc Thọ 25 1.038 1.059 21 98,05% 0 1.038 98,05%

14 Hoàn Kiếm 17 463 480 17 96,46% 0 463 96,46%

15 Đan Phượng 19 866 875 9 98,97% 0 866 98,97%

16 Mỹ Đức 28 1.227 1.235 8 99,35% 0 1.227 99,35%

17 Thường Tín 30 1.272 1.279 7 99,45% 0 1.272 99,45%

18 Thanh Oai 26 1.144 1.145 1 99,91% 0 1.144 99,91%

19 Phú Xuyên 31 1.334 1.334 1 99,96% 0 1.334 99,96%

20 Hai Bà Trưng 26 852 852 0 100,00% 0 852 100,00%

21 Hoài Đức 32 1.419 1.419 0 100,00% 0 1.419 100,00%

22 Sơn Tây 15 627 613 -14 102,28% 0 627 102,28% Điều hòa biên chế giữa mầm non và THCS

23 Thạch Thất 26 1.058 1.035 -23 102,22% 0 1.058 102,22% Điều hòa biên chế giữa mầm non và tiểu học

24 Gia Lâm 28 1.144 1.118 -26 102,33% 0 1.144 102,33% Điều hòa biên chế giữa mần non và Tiểu học

25 Sóc Sơn 35 1.558 1.520 -38 102,50% 0 1.558 102,50% Điều hòa biên chế giữa mần non và THCS

26 Ba Đình 20 588 546 -42 107,67% 0 588 107,67% Điều hòa biên chế giữa mần non và Tiểu học

27 Ứng Hòa 30 1.110 1.061 -49 104,62% 0 1.110 104,62% Điều hòa biên chế giữa mần non và Tiểu học

BIỂU GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

KHỐI MẦM NON 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
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